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     TÒA ÁN NHÂN DÂN  

        THỊ XÃ PHÚ MỸ 

TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU 
  

Bản án số: 60/2021/HS-ST 

        Ngày 20-4-2021 

      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

  

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 

        TÒA ÁN NHÂN DÂN THỊ XÃ PHÚ MỸ, TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU 

 
 - Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

 

 Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Lưu Thị Liên 

 Các Hội thẩm nhân dân: Ông Nguyễn Thế Phương 

                                        Bà Nguyễn Thị Kim Nhung 
 

- Thư ký phiên tòa: Ông Huỳnh Thanh Trà – Thư ký Tòa án nhân dân thị 

xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng 

Tàu tham gia phiên tòa: Ông Trần Quang Minh - Kiểm sát viên. 

Ngày 20 tháng 4 năm 2021, tại trụ sở Tòa án nhân dân thị xã Phú Mỹ xét 

xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số 50/2021/TLST-HS ngày 

26 tháng 3 năm 2021 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 

58/2021/QĐXXST-HS ngày 07 tháng 4 năm 2021 đối với bị cáo:                                                       

Phan Tấn Đ (tên gọi khác không), sinh ngày 12 tháng 7 năm 1993 tại 

tỉnh Quảng Ngãi; Hộ khẩu thường trú: Thôn HB, xã NH, huyện T, tỉnh Quảng 

Ngãi; Nghề nghiệp: Vá vỏ; Trình độ học vấn: 6/12; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: 

Không; Quốc tịch: Việt Nam; con ông Phan Minh T và bà Nguyễn Thị M; Bị 

cáo chưa có vợ con; Tiền án, tiền sự: Không  

Bị bắt: 15 -12-2020 (có mặt tại phiên tòa). 

Bị hại:  Anh Nguyễn Thuận Ph, sinh năm 1992. Nơi đăng ký hộ khẩu: 1/12 

T, xã P, huyện XM, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. Chỗ ở: 22 LTT, khu phố T, phường 

PM, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu (vắng mặt - có đơn xin xét xử vắng 

mặt). 

 

                                       NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung 

vụ án được tóm tắt như sau:  

Khoảng hơn 21 giờ ngày 12/12/2020, Phan Tấn Đ điều khiển xe mô tô 

Yamaha Exciter biển số 76E1-561.27 đến uống nước tại quán cà phê 3 Ri, địa 

chỉ số 22 Lê Thánh Tông, khu phố Tân Hạnh, phường Phú Mỹ, thị xã Phú Mỹ, 

tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Khi đi vệ sinh, Đ thấy phòng ngủ của anh Nguyễn 
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Thuận Ph trong quán cửa mở, không có người, bên trong có tài sản. Đ đã lén lút 

đột nhập vào trong phòng lấy trộm các tài sản gồm: 01 đồng hồ đeo tay hiệu 

Rolex, 01 nhẫn bằng vàng trắng có gắn kim cương (01 hạt lớn và 48 hạt nhỏ), 01 

vòng đeo tay dạng hạt tròn gắn con tỳ hưu vàng và 02 hạt vàng 18k là tài sản của 

anh Ph rồi đi về.  

Sáng ngày 13/12/2020, anh Ph kiểm tra phòng của mình phát hiện bị mất 

tài sản nên đến công an trình báo sự việc. Công an phường Phú Mỹ qua rà soát, 

làm việc với Đ thì Đ đã thừa nhận hành vi và giao nộp lại toàn bộ tài sản đã trộm 

cắp của anh Ph. Quá trình điều tra, Đ đã khai nhận toàn bộ hành vi trộm cắp tài 

sản như đã nêu trên. 

* Tại Bản kết luận định giá số 222/KL-HĐ-ĐGTS ngày 23/12/2020 và số 

06/KL-HĐ.ĐGTS ngày 20/01/2021  của Hội đồng định giá UBND thị xã Phú 

Mỹ xác định: 01 “Tỳ Hưu vàng 9999” 04 phân trị giá 2.550.000 đồng; 02 hạt 

vàng 18k trị giá 1.340.000 đồng; 01 vòng đeo tay bằng hạt đá trị giá 500.000 

đồng; 01đồng hồ đeo tay hiệu Rolex tính đến ngày 12/12/2020 trị giá 148.960.000 

đồng; 01 nhẫn bằng vàng trắng 1,48 chỉ có gắn 01 viên kim cương lớn và 48 viên 

kim cương nhỏ tính đến ngày 12/12/2020 trị giá 22.000.000 đồng. 

* Bản Cáo trạng số 60/CT-VKS ngày 22-3-2021 của Viện kiểm sát nhân 

dân thị xã Phú Mỹ truy tố Phan Tấn Đ về tội “Trộm cắp tài sản” theo Điểm c 

Khoản 2 Điều 173 Bộ luật Hình sự. 

* Quan điểm luận tội của Kiểm sát viên:  

 Giữ nguyên nội dung Cáo trạng đã truy tố đối với bị cáo và đề nghị: 

 Áp dụng Điểm c Khoản 2  Điều 173; điểm s Khoản 1 Điều 51; Điều 38 Bộ 

luật Hình sự xử phạt bị cáo Phan Tấn Đ  từ 03 năm đến 04 năm tù. 

 Trách nhiệm dân sự: Bị hại đã nhận lại tài sản, không có yêu cầu gì. 

 Xử lý vật chứng:  

-Đối với toàn bộ tài sản thu giữ được, Cơ quan điều tra xử lý trả lại cho anh 

Ph theo Quyết định xử lý vật chứng số 12/QĐ ngày 18/01/2021  

- Đối với chiếc xe mô tô hiệu Yamaha Exciter biển số 76E1-561.27 và 

đăng ký xe đứng tên Phan Tấn Đ là tài sản hợp pháp của bị cáo không liên quan 

đến hành vi phạm tội đề nghị trả lại cho bị cáo. 

* Lời khai của bị cáo tại phiên tòa: Bị cáo Đ đã khai nhận toàn bộ hành vi 

phạm tội đúng như nội dung Cáo trạng của Viện kiểm sát đã truy tố. Bị cáo 

không có ý kiến tranh luận mà chỉ đề nghị được giảm nhẹ hình phạt. 

                                             

                                NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã 

được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

[1] Về tố tụng:  
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Các hành vi, quyết định tố tụng của cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị 

xã Phú Mỹ, Viện kiểm sát nhân dân thị xã Phú Mỹ, của Điều tra viên, Kiểm sát 

viên trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, 

thủ tục theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự. Trong quá trình điều tra và tại 

phiên tòa, bị cáo, bị hại không ai có ý kiến hoặc khiếu nại gì. Do đó các hành vi, 

quyết định tố tụng của cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã 

thực hiện đều hợp pháp.  

[2] Về tội danh và điều luật áp dụng:  

Xét lời khai nhận của bị cáo Đ tại phiên tòa là phù hợp với lời khai tại cơ 

quan điều tra và phù hợp với lời khai của bị hại về tài sản bị chiếm đoạt.  

Từ đó đủ cơ sở xác định: Khoảng hơn 21 giờ ngày 12/12/2020, Phan Tấn Đ 

đã có hành vi lén lút đột nhập vào phòng ngủ của của anh Nguyễn Thuận Ph tại 

quán cà phê 3 Ri, địa chỉ số 22 Lê Thánh Tông, khu phố Tân Hạnh, phường Phú 

Mỹ, thị xã Phú Mỹ trộm cắp 01 đồng hồ đeo tay hiệu Rolex, 01 nhẫn bằng vàng 

trắng có mặt gắn (đính) kim cương, 01 vòng đeo tay dạng hạt có gắn con tỳ hưu 

vàng và 02 hạt vàng 18k là tài sản của anh Ph. Tổng trị giá tài sản Đ trộm cắp là 

175.350.000 đồng. 

Do đó, đủ cơ sở kết luận hành vi của Phan Tấn Đ đã phạm vào tội “Trộm 

cắp tài sản” được quy định tại Điểm c Khoản 2 Điều 173 Bộ luật Hình sự.  

[3] Về tính chất, mức độ của hành vi phạm tội: 

Hành vi phạm tội của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, không những đã trực 

tiếp xâm phạm đến tài sản của người khác được pháp luật bảo vệ mà còn làm 

ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh, trật tự tại địa phương. Do đó, đối với bị 

cáo cần phải có mức hình phạt tù thật tương xứng với mức độ của hành vi phạm 

tội bị cáo gây ra để nhằm mục đích răn đe, giáo dục và phòng ngừa tội phạm 

chung.  

[4] Tình tiết tăng nặng: Bị cáo không có tình tiết tăng nặng trách nhiệm 

hình sự. 

[5] Tình tiết giảm nhẹ: Quá trình điều tra và tại phiên tòa bị cáo đã thành 

khẩn khai báo, ăn năn hối cải. Tài sản bị chiếm đoạt đã được thu hồi trả cho bị 

hại, bị hại có đơn xin bãi nại cho bị cáo, ông nội bị cáo là liệt sĩ, bị cáo đã có 

thời gian phục vụ trong quân đội nên được áp dụng điểm s Khoản 1, khoản 2 

Điều 51 Bộ luật Hình sự để giảm nhẹ một phần hình phạt cho bị cáo. 

[6] Trách nhiệm dân sự: Không xem xét. 

[7] Xử lý vật chứng: Chiếc xe mô tô hiệu Yamaha Exciter biển số 76E1-

561.27 và đăng ký xe đứng tên Phan Tấn Đ là tài sản hợp pháp bị cáo, không 

liên quan đến hành vi phạm tội bị cáo đã thực hiện, nên trả lại cho bị cáo 

[8] Án phí hình sự sơ thẩm: Bị cáo phải chịu theo quy định của pháp luật. 

Vì các lẽ trên,          
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                                          QUYẾT ĐỊNH: 

 

1. Tuyên bố: Phan Tấn Đ phạm tội “Trộm cắp tài sản”. 

 Căn cứ  Điểm c Khoản 2 Điều 173; điểm s Khoản 1, Khoản 2 Điều 51; 

Điều 38 Bộ luật Hình sự  

 Xử phạt: Phan Tấn Đ 03 (ba) năm tù, thời hạn chấp hành hình phạt tù tính 

từ ngày bị bắt 15 -12 - 2020. 

 2. Về vật chứng: Trả lại cho bị cáo Phan Tấn Đ 01 xe mô tô 2 bánh hiệu 

Yamaha, số loại Exciter màu đen - xanh, số máy G3D4E958989, số khung 

1010KY190250; 01 giấy chứng nhận đăng ký mô tô xe máy số 038600 cấp ngày 

27/11/2019 chủ xe Phan Tấn Đ. 

Toàn bộ số vật chứng nêu trên hiện Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Phú 

Mỹ đang quản lý theo Biên bản giao nhận vật chứng, tài sản số 62/BB-

CCTHADS ngày 24-3-2021. 

3. Về trách nhiệm dân sự: Không xem xét. 

4. Về án phí hình sự sơ thẩm:  Buộc bị cáo Phan Tấn Đ phải nộp 200.000 

đồng (Hai trăm ngàn đồng). 

5. Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án (20-4-2021), bị cáo, bị hại 

được quyền kháng cáo bản án để yêu cầu Tòa án nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng 

Tàu xét xử lại vụ án theo thủ tục phúc thẩm (đối với người vắng mặt tại phiên 

tòa thời hạn kháng cáo tính từ ngày nhận được bản án hoặc từ ngày bản án được 

niêm yết công khai).  

                                                           TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 
Nơi nhận:                                                               THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 
- VKSND thị xã Phú Mỹ; 

- Công an thị xã Phú Mỹ; 

- CCTHADS thị xã Phú Mỹ; 

- Sở Tư pháp tỉnh BR-VT; 

- TAND tỉnh BR-VT; 

- VKSND tỉnh BR-VT; 

- Công an tỉnh BR-VT (PV06) 

- Bị cáo; người tham gia tố tụng;                                          

- Lưu hồ sơ.                                                                                                                                                                 

                                                                               Lưu Thị Liên 


